
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 3, Tòa nhà Detech, số 8 đường Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

01/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÃ HỘI LIÊN MINH CÀ PHÊ PHỤ NỮ QUỐC TẾ VIỆT NAM

0108924286

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÃ HỘI LIÊN MINH CÀ PHÊ 
PHỤ NỮ QUỐC TẾ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM INTERNATIONAL WOMEN 
COFFEE ALLIANCE SOCIETY COMPANNY LIMITED
Tên công ty viết tắt: IWCA VIETNAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0243 795 5435                            
      

Email:

Fax:

Website:
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100.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây ăn quả 0121

2. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

3. Trồng cây điều 0123

4. Trồng cây hồ tiêu 0124

5. Trồng cây cao su 0125

6. Trồng cây cà phê 0126

7. Trồng cây chè 0127

8. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

9. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

10. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

11. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

12. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

13. Sản xuất cà phê 1077

14. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

15. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

16. Sửa chữa thiết bị điện 3314

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Môi giới thương mại (Luật Thương mại 2005)

4610

18. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

19. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

21. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

22. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

25. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

26. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động chuyển giao công nghệ (Luật chuyển giao 
công nghệ)

7490

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐÀO NGỌC 
ANH

Số 47 Hòa Mã, 
Phường Ngô Thì 
Nhậm, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

45.000.000 45,000 012893079

2 ĐÀO THỊ 
KIM 
CHUNG

Số 39, ngõ 41 Thái 
Hà , Phường Trung 
Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

35.000.000 35,000 036171005803

3 LÊ THỊ 
HẰNG

TT K80B, Phường 
Xuân Tảo, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

20.000.000 20,000 031181000803

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031181000803
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TT K80B, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 20 ngõ 180 đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ HẰNG Nữ

05/12/1981 Kinh Việt Nam

02/12/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012893079
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 47 Hòa Mã, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 47 Hòa Mã, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO NGỌC ANH Nữ

16/02/1977 Kinh Việt Nam

14/06/2006 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

4/4Thời gian đăng từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019


